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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (2 điểm) Em hãy nêu khái niệm dân chủ? Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ 

như thế nào? 

Câu 2: (3 điểm) Liệt kê các nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta? Theo 

em, vì sao phải hợp tác quốc tế? 

Câu 3: (2 điểm) Trình bày những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Em đã làm gì để 

bảo vệ những truyền thống tốt đẹp đó? 

Câu 4: (3 điểm) Tình huống: “Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không 

muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Tiến là ‘quê’ không biết ăn chơi sành điệu và ‘ki bo’, 

khiến bạn ấy lúng túng, …” 

Câu hỏi:  

a) Tiến cần làm gì để thể hiện được tính tự chủ? 

b) Cách ứng xử nào là phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này? 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (2 điểm) 

 Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, 

được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể 

và xã hội có liên quan đên mọi người, đến cộng đồng và đất nước. (1 điểm) 

 Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ hai chiều, thể hiện: (1 điểm) 

 Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả. 

 Dân chủ phải đảm bảo tính kỉ luật. 

 

Câu 2: (3 điểm) Học sinh cần nêu được: 

 Các nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta: (2 điểm) 

 Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ 

của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, bình đẳng, cùng có lợi. (1 điểm) 

 Giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng thương lương hoà bình. (0,5 điểm) 

 Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. (0,5 điểm) 

 Cần phải hợp tác quốc tế vì: (1 điểm) 

Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, đe dạo sự sống còn của toàn nhân loại 

như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, khủng bố quốc tế, dịch bệnh hiểm nghèo, … Để giải quyết 

những vấn đề đó, cần phải có sự hợp tác quốc tế, không một quốc gia, một dân tộc riêng lẻ nào có 

thể tự giải quyết được. 

 

Câu 3: (2 điểm) 

 Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là: Yêu nước, tôn sư trọng đạo, đoàn kết, cần cù lao 

động, hiếu học, ... (1 điểm) 

 Những việc em đã làm để bảo vệ những truyền thống tốt đẹp (1 điểm - HS nêu được 3 ý trở lên): 

 Tôn trọng, tự tập. 

 Biết quan tâm giúp đỡ mọi người trong khó khăn, hoạn nạn. 

 Biết yêu quê hương đất nước, ... 

 

Câu 4: (3 điểm) 

a) Tiến phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sự tự tin. (1,0 điểm) 

b) Cách ứng xử phù hợp nhất trong tình huống này là: (2,0 điểm) 

 Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. 

 Giải thích cho các bạn hiểu: 

 Chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống sành điệu mà là vi phạm pháp luật, 

vi phạm đạo đức, vì đây là biểu hiện của tệ nạn đánh bạc. 

 Không chơi điện tử ăn tiền không phải là ki bo mà là không muốn lãng phí tiền của bố 

mẹ vào những trò chơi độc hại. 

 Tiến nên rủ các bạn chơi một trò chơi lành mạnh khác. 

 


